
 

   UBND HUYỆN THỌ XUÂN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

 LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

 LÀM GIÁO VIÊN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-HĐXT  

 

    Thọ Xuân, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên 

 mầm non, phổ thông công lập huyện Thọ Xuân năm 2024 

 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

 

 Thực hiện Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc công nhận kết quả trúng tuyển lao 

động hợp đồng làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024 theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.  

 Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên huyện Thọ Xuân 

thông báo thí sinh trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên là 101 thí 

sinh/123 chỉ tiêu trong đó: Giáo viên mầm non: 25 người; Giáo viên văn hóa 

tiểu học: 03 người; Giáo viên môn Tin tiểu học: 06 người; Giáo viên trung học 

cơ sở: 67 người (gồm giáo viên các bộ môn: Toán: 10 ; Vật lý: 04; Hóa học: 02; 

Ngữ văn: 10; Lịch sử: 07;  Địa lý: 10; Tiếng Anh: 08 ; Sinh học: 03; Công nghệ: 

02; Thể dục: 04; Mỹ thuật: 02;Tin học: 05);  

(Có danh sách kèm theo). 

    Thông báo được đăng trên trang thông tin huyện Thọ Xuân (thoxuan.vn); 

gửi các trường học trên địa bàn huyện; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; gửi 

thư bảo đảm đến thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã ghi trên phong bì thư. 

     Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập huyện Thọ Xuân năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

ngày 30/12/2022 của Chính phủ thông báo thí sinh trúng tuyển lao động hợp 

đồng làm giáo viên biết./.                                  

     

                                                                                                                                                           

                                                                        

Nơi nhận:    
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng; 

- Ban Giám sát xét tuyển lao động hợp đồng; 

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

  - Thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng;  

- Lưu: VT, HĐXT. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN LĐHĐ 

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Hải 



 

DANH SÁCH TRÚNG XÉT TUYỂN LAO ĐỒNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN 

 HUYỆN THỌ XUÂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND  ngày        /10/2024 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng huyện Thọ Xuân) 
 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Giới 

tính 

Nơi cư trú   

(xã, thị trấn; huyện) 
Trình độ 
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động hợp đồng/bộ 

môn/cấp học 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  GIÁO VIÊN MẦM NON               

1 Nguyễn Thị Bình 15/5/1984 Kinh Nữ Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

2 Đỗ Thị Đào 19/4/1997 Kinh Nữ Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

3 Bùi Thị Giang 18/6/1993 Mường Nữ Xuân Bái, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

4 Lê Thị Hà Giang 24/11/2000 Kinh Nữ Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

5 Trịnh Thị Hoa 15/11/1996 Kinh Nữ Thọ Hải, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

6 Trịnh Thị Hòa 05/01/1987 Kinh Nữ Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc Đại học GV Mầm non  

7 Trịnh Thị Hoài 23/01/1999 Kinh Nữ Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

8 Nguyễn Thị Hương 30/12/1995 Kinh Nữ TT Lam Sơn, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

9 Lê Thị Hường 21/02/1982 Kinh Nữ TT Lam Sơn, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

10 Lang Thị Lan 26/01/1988 Thái Nữ Xuân Phú, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

11 Hoàng Thị  Lệ 12/12/1997 Kinh Nữ Tây Hồ, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

12 Nguyễn Thị Loan 09/9/1988 Kinh Nữ Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

13 Lê Thị Mai 30/7/1999 Kinh Nữ Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

14 Hồ Thị Muồn 01/5/1996 Bru Vân Kiều Nữ Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

15 Lê Thị Nguyệt 08/11/1984 Kinh Nữ Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

16 Nguyễn Thị Nhung 03/9/1990 Kinh Nữ Xuân Giang, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  
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17 Lê Thị Lan Phương 02/12/1983 Kinh Nữ Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

18 Lê Thị  Quỳnh 11/01/1997 Kinh Nữ Thọ Thanh, huyện Thường Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

19 Lê Thị Thắm 29/8/1991 Kinh Nữ Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

20 Ngô Thị Thùy 30/7/2002 Kinh Nữ Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

21 Đỗ Thị  Thủy 15/5/2002 Kinh Nữ Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

22 Trịnh Thị Huyền Trang 22/11/2003 Kinh Nữ Tây Hồ, huyện Thọ Xuân Cao đẳng GV Mầm non  

23 Lê Thị Trang 10/10/1994 Kinh Nữ Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

24 Lê Thị Vân 15/8/1995 Kinh Nữ Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

25 Nguyễn Ngọc Yến 23/12/2002 Kinh Nữ Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân Đại học GV Mầm non  

II GV VĂN HÓA TIỂU HỌC        

1 Bùi Thị Hồng 05/05/2000 Mường Nữ Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy Đại học VH Tiểu học  

 2 Trịnh Thị Huyền 20/5/2002 Kinh Nữ Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học VH Tiểu học  

3  Lê Thị Thùy Trang 09/7/2000 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học VH Tiểu học  

III  GV TIN (TIỂU HỌC)              

1  Trần Việt  Anh 16/9/1993 Kinh Nam Nam Giang, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

2  Lê Thị Hằng 07/10/1991 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

3  Nguyễn Văn  Hưng 05/9/1984 Kinh Nam Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

4  Ngô Văn  Hưng 05/5/1987 Kinh Nam Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

 5 Hoàng Anh Thư 27/12/1985 Kinh Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

6  Nguyễn Thị Hương 17/6/1984 Kinh Nữ Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  
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IV  MÔN TOÁN       
 

     

1 Phùng Xuân Anh 12/02/1970 Kinh Nam TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

2 Hà Thị Bảy 16/7/1983 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

3 Đỗ Đức Dương 12/01/1987 Kinh Nam Xuân Trường, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

4 Đỗ Thị Huyền 19/5/1987 Kinh Nữ Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

5 Phạm Thị Hòa 18/5/1996 Kinh Nữ Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

6 Lê Thị Mai Lê 27/8/1995 Kinh Nữ Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Thạc sĩ  Toán học  

7 Hà Thị Thảo  Linh 04/04/2002 Kinh Nữ Xuân Tín, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

8 Đinh Thị Thúy 24/5/1996 Kinh Nữ Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn Đại học Toán học  

9 Nguyễn Thị Thúy 19/8/1991 Kinh Nữ Nam Giang, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

10 Tô Mai Thị Hằng 14/4/2002 Kinh Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Toán học  

V MÔN VĂN       
 

     

1 Lê Yến  Chi 10/4/1996 Kinh Nữ Tây Hồ, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

2 Ngô Thị Dung 15/9/1988 Kinh Nữ Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa Đại học Ngữ Văn  

3 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/5/2002 Kinh Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

4 Trương Thị Mai 10/02/1996 Kinh Nữ Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

5 Hà Thị Mai 09/09/1979 Kinh Nữ Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

6 Phạm Thị Nhung 20/3/1992 Kinh Nữ Thọ Diên, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

7 Trần Thị  Phương 04/9/1989 Kinh Nữ Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

8 Đỗ Thị Thùy 08/02/1996 Kinh Nữ Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  



 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Giới 

tính 

Nơi cư trú   

(xã, thị trấn; huyện) 
Trình độ 

Trúng xét tuyển lao 

động hợp đồng/bộ 

môn/cấp học 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Nguyễn Văn  Tùng 24/7/2000 Kinh Nam TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

10 Hà Thị Tuyết 27/01/2000 Mường Nữ Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Đại học Ngữ Văn  

VI  MÔN LỊCH SỬ       
 

     

1 Lê Thị Dung 10/10/1988 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

2 Nguyễn Thị  Hiền 19/5/1986 Kinh Nữ TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

3 Hồ Đức Long 12/02/1989 Kinh Nam Xuân Phú, huyện Thọ Xuân Thạc sỹ Lịch sử  

4 Ngô Thị Ngọc 20/9/1985 Kinh Nữ Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

5 Trịnh Thị Quyên 15/10/1988 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

6 Phạm Thị Thơm 27/3/1985 Kinh Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

7 Nguyễn Thị  Thường 14/8/1993 Kinh Nữ Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Lịch sử  

VII  MÔN ĐỊA LÝ       
 

     

1 Trịnh Thị An 04/03/1996 Kinh Nữ Xuân Tín, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

2 Đỗ Thị Vân Anh 13/9/1997 Kinh Nữ Nam Giang, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

3 Vũ Thị Hương Giang 03/9/1997 Kinh Nữ Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

4 Nguyễn Thị  Hải 20/8/2002 Kinh Nữ Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

5 Trịnh Thị Ngọc  Hiền 01/7/1991 Kinh Nữ Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

6 Lê Thị Luyến 02/10/1988 Kinh Nữ TT Lam Sơn, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

7 Lê Thị Ngọc 10/02/1989 Kinh Nữ Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

8 Trịnh Thị Nhung 20/5/1988 Kinh Nữ Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

9 Nguyễn Thị Quỳnh 05/04/1984 Kinh Nữ TT Lam Sơn, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  
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10 Lê Thị Thúy 29/8/1989 Kinh Nữ Xuân Phong, huyện Thọ Xuân Đại học Địa lý  

VIII MÔN TIẾNG ANH       
 

     

1 Nguyễn Thị Vân Anh 02/9/1982 Kinh Nữ Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

2 Vũ Thị Kim  Chi 18/5/2002 Kinh Nữ Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

3 Tạ Thùy Dung 03/02/1987 Kinh Nữ Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

4 Quách Thị  Hằng 10/9/1983 Mường Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

5 Lê Thị Huyền 21/7/2002 Kinh Nữ Xuân Giang, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

6 Hoàng Thị Loan 25/5/1999 Kinh Nữ Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

7 Lê Thị Phương 25/9/1999 Kinh Nữ Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

8 Nguyễn Thị Thanh 06/6/1994 Kinh Nữ Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Tiếng Anh  

IX  MÔN VẬT LÝ       
 

     

1 Lê Văn  Hiếu 11/4/2002 Kinh Nam Nam Giang, huyện Thọ Xuân Đại học Vật Lý  

2 Phùng Thị Hương 21/9/1988 Kinh Nữ Thuận Minh, huyện Thọ Xuân Đại học Vật Lý  

3 Đỗ Thị Thúy 10/02/1989 Kinh Nữ Thuận Minh, huyện Thọ Xuân Đại học Vật Lý  

4 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/7/1994 Kinh Nữ Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Đại học Vật Lý  

X MÔN HÓA HỌC       
 

     

1 Nguyễn Thị  Hồng 10/3/1994 Kinh Nữ Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Đại học Hóa học  

2 Nguyễn Thị  Thương 17/12/1996 Kinh Nữ Quảng Phú, huyện Thọ Xuân Đại học Hóa học  

 XI MÔN SINH HỌC        
 

     

 1 Phan Mai Chi 25/9/1997 Kinh Nữ Xuân Cao, huyện Thường Xuân Thạc sỹ Sinh học  

 2 Lê Thị  Dung 25/02/1991 Kinh Nữ Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Đại học Sinh học  
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 3 Hà Thị  Vân 24/5/1984 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Sinh học  

 XII MÔN CÔNG NGHỆ       
 

     

 1 Lê Văn Hào 21/7/1981 Kinh Nam Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Đại học Công nghệ  

 2 Trịnh Thị Nguyệt 11/04/1985 Kinh Nữ Xuân Trường, huyện Thọ Xuân Đại học Công nghệ  

XIII MÔN THỂ DỤC        
 

      

1  Đỗ Đông  Nam 19/01/1982 Kinh Nam Xuân Lập, huyện  Thọ Xuân Đại học Thể dục  

2  Lê Thị Phượng 27/7/1988 Kinh Nữ TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Đại học Thể dục  

3  Lê Văn Tiến 10/10/1990 Kinh Nam Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Đại học Thể dục  

4  Nguyễn Văn  Tỉnh 14/01/1987 Kinh Nam TT Thường Xuân, Thường Xuân Đại học Thể dục  

XIV MÔN MỸ THUẬT        
 

     

1  Nguyễn Văn  Quân 26/01/1991 Kinh Nam Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Mỹ thuật  

 2 Tô Thị Thúy 07/7/1987 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Mỹ thuật  

XV  MÔN TIN HỌC (THCS)        

1 Lê Thị Hương Giang 14/7/1987 Kinh Nữ TT Lam Sơn, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

2 Lê Thị Phượng 20/6/1984 Kinh Nữ Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

3 Đỗ Thị Trang 22/5/1988 Kinh Nữ Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

4 Lê Thị Tình 13/8/1986 Kinh Nữ Định Bình, huyện Yên Định Đại học Tin học  

5 Nguyễn Văn  Xuân 03/11/1985 Kinh Nam Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Đại học Tin học  

(Danh sách gồm có 101 người) 
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